
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5
Unit 19 Places of interest · L1–2 (tập 2 tr. 58–61)

Tuần 32

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái (đọc nghĩa trong ngoặc)

peacef l exc ting beaut ful

fant stic kilom tres pla e (nơi chốn)

Bài 2: Circle the correct answer

1. What do you … of the museum? – I think it's interesting.
A thinks B think C thought

2. How far is it from your house … the school? A to B in C at
3. How far is it? – It's … two kilometres. A on B near C about

Bài 3: Put the words in order

1. do What of you think the bridge?

2. think I beautiful. it's

3. about It's kilometres. ten

Bài 4: Phonics – intonation: câu đọc lên giọng ↗ hay xuống giọng ↘?

1. I think it's peaceful. A lên giọng ↗ B xuống giọng ↘
2. Is it far from here? A lên giọng ↗ B xuống giọng ↘

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

A village in the mountains
Last weekend, Hanh and her parents visited a small village in the mountains. It is about sixty kilometres from
their house. They went there by car. 'What do you think of the village?' her dad asked. 'I think it's peaceful
and beautiful,' Hanh said. They walked around the village and took a lot of photos. In the afternoon, they
went to a big waterfall. Hanh said it was fantastic. She wants to go there again.

1. The village is about sixty kilometres from Hanh's house. T F

2. Hanh went to the village with her friends. T F

3. Hanh thinks the village is peaceful. T F

4. Hanh doesn't want to go to the waterfall again. T F

Bài 6: Let's write

Write about a place you visited (3–4 sentences).
Where did you go? How far is it from your house? What do you think of it?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 32

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái (đọc nghĩa trong ngoặc)

peaceful exciting beautiful fantastic kilometres place (nơi chốn)

Bài 2: Circle the correct answer

1. B (think) 2. A (to) 3. C (about)

Bài 3: Put the words in order

1. What do you think of the bridge?
2. I think it's beautiful.
3. It's about ten kilometres.

Bài 4: Phonics – intonation: câu đọc lên giọng ↗ hay xuống giọng ↘?

1. B (xuống giọng ↘) 2. A (lên giọng ↗)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. A (T)
4. B (F)

Bài 6: Let's write

Mẫu: Last month, I visited my uncle's farm. It's about twenty kilometres from my house. I think it's
peaceful and beautiful.
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